
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

1 2 3 5 6 7 8

A B C D

I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

A. TUẦN HOÀN

1 22.     

         

Kích thích tim với tần số cao x x Đạt Đạt Đạt Đạt

B. HÔ HẤP

2 54. Thở máy với tần số cao (HFO) x x Đạt Đạt Đạt Đạt

3 67.      Nội soi màng phổi để chẩn đoán x x Đạt Đạt Đạt Đạt

4 39. Siêu âm màng ngoài tim cấp cứu x x Đạt Đạt Đạt Đạt

5 71.      Theo dõi ETCO2 liên tục tại giường x x Đạt Đạt Đạt Đạt

6 74.      Nội soi màng phổi sinh thiết x x Đạt Đạt Đạt Đạt

7 92. Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter kín x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

8 103.  Làm ẩm đường thở qua máy phun sương mù x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

C. THẬN – LỌC MÁU

9 125. Chọc hút nước tiểu trên xương mu x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

10 129. Mở thông bàng quang trên xương mu x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

11 131.    Rửa bàng quang lấy máu cục x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

III. Y HỌC CỔ TRUYỀN

A. KỸ THUẬT CHUNG

12 274.    Kéo nắn cột sống cổ x x Đạt Đạt Đạt Đạt

13 275.    Kéo nắn cột sống thắt lưng x x Đạt Đạt Đạt Đạt

IV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC

NĂNG

14 729. Điều trị sẹo lồi bằng băng áp lực kết hợp với

thuôc làm mềm sẹo, gell silicon và các sản

phẩm tế bào

x x Đạt Đạt Đạt Đạt

15 732.   

         

Vật lý trị liệu sau mổ nội soi rách nhóm cơ

chỏm xoay
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

16 735.    Tắm PHCN sau bỏng x x Đạt Đạt Đạt Đạt

17 769.    Hoạt động trị liệu x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

18 807.    Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút) x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

19 808.    Xoa bóp toàn thân bằng tay (60 phút) x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

20 813.    Xoa bóp x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

21 837.   

         

Vật lý trị liệu -PHCN cho người bệnh sau chấn

thương khớp gối

x x x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

22 839.    Vật lý trị liệu -PHCN trật khớp vai x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

23 841.    Vật lý trị liệu trong viêm cột sống dính khớp x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt
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24 846.   

         

Phục hồi chức năng vận động người bệnh tai

biến mạch máu não

x x x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

25 848.   

         

Vật lý trị liệu -PHCN cho người bệnh gẫy thân

xương đùi

x x x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

26 849.    Vật lý trị liệu -PHCN gẫy cổ xương đùi x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

27 850.   

         

         

Vật lý trị liệu -PHCN gẫy trên lồi cầu xương

cánh tay
x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

28 851.   

         

Vật lý trị liệu -PHCN gẫy hai xương cẳng tay x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

29 852.   

         

Vật lý trị liệu -PHCN gẫy đầu dưới xương quay x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

30 853.   

         

Vật lý trị liệu -PHCN gẫy hai xương cẳng chân x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

31 854.   

         

Vật lý trị liệu -PHCN trong tổn thương thần

kinh chày

x x x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

32 855.   

         

Vật lý trị liệu -PHCN tổn thương tuỷ sống x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

33 856.   

         

Vật lý trị liệu -PHCN trong gẫy đầu dưới xương

đùi
x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

34 857.   

         

Vật lý trị liệu -PHCN sau chấn thương xương

chậu
x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

35 858. Phục hồi chức năng cho người bệnh mang chi

giả trên gối

x x x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

36 859. Phục hồi chức năng cho người bệnh mang chi

giả dưới gối

x x x x
Đạt Đạt Đạt Đạt

37 860.    Vật lý trị liệu cho người bệnh áp xe phổi x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

38 861.    Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

39 862.    Phục hồi chức năng cho người bệnh động kinh x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

40 863.   

         

Vật lý trị liệu -PHCN cho người bệnh chấn

thương sọ não
x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

41 864.    Vật lý trị liệu người bệnh lao phổi x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

42 865.    Vật lý trị liệu -PHCN trong vẹo cổ cấp x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

43 866.    Vật lý trị liệu trong suy tim x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

44 867.    Vật lý trị liệu trong bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

45 868.    Vật lý trị liệu cho người bệnh tràn dịch màng phổi x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

46 869.    Vật lý trị liệu sau phẫu thuật van tim x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

47 870.   

         

Vật lý trị liệu-PHCN cho người bệnh teo cơ

tiến triển
x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

48 873.    Vật lý trị liệu-PHCN người bệnh bỏng x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

49 874.    Vật lý trị liệu-PHCN người bệnh vá da x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

50 875.    Vật lý trị liệu-PHCN trong giãn tĩnh mạch x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

51 876.   

         

Phục hồi chức năng thoái hoá khớp (cột sống cổ

- lưng)
x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

52 877.   

         

Phục hồi chức năng cho người bệnh viêm khớp

dạng thấp
x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

53 878.    Phục hồi chức năng cho người bệnh đau lưng x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt
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54 879.   

         

Vật lý trị liệu-phục hồi chức năng cho người

bệnh hội chứng đuôi ngựa
x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

55 880.   

         

Vật lý trị liệu- PHCN cho người bệnh đau thần

kinh toạ
x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

56 881.   

         

         

Vật lý trị liệu-PHCN cho người bệnh liệt dây

VII ngoại biên
x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

57 885.    Xoa bóp đầu mặt cổ, vai gáy, tay x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

58 886.    Xoa bóp lưng, chân x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

59 887.    Xoa bóp x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

60 888.   

         

Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh nội trú

các khoa
x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

B. LÀM VÀ SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ

TRỢ GIÚP

61 912.    Chỉnh hình tư thế cổ sau bỏng bằng nẹp chỉnh hìnhx Đạt Đạt Đạt Đạt

62 969.    Thang tường x x Đạt Đạt Đạt Đạt

63 970.    Thanh song song x x Đạt Đạt Đạt Đạt

64 971.    Các dụng cụ giúp thở x x Đạt Đạt Đạt Đạt

65 972.   

         

Sử dụng nẹp chuyên dụng hạn chế co kéo do

sẹo bỏng
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

66 974.   

         

Chỉnh hình tư thế chi thể sau bỏng bằng nẹp

chỉnh hình 
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

67 977.    Khung tập đi x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

68 978.    Dụng cụ tập sấp ngửa cổ tay x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

69 979.    Dụng cụ tập cổ chân x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

70 980.    Dụng cụ tập khớp cổ tay x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

71 981.    Bàn tập mạnh cơ tứ đầu đùi x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

72 982.    Xe đạp x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

73 983.    Nạng nách x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

74 984.    Nạng khuỷu x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

75 985.    Gậy tập x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

V. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP

C. THANH- PHẾ QUẢN 

76 1007. Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết niêm mạc

phế quản
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

77 1014. Nội soi phế quản ống mềm x x Đạt Đạt Đạt Đạt

78 1019. Nội soi rửa phế quản phế nang chọn lọc x x Đạt Đạt Đạt Đạt

VII. GÂY MÊ HỒI SỨC

79 1253. GMHS phẫu thuật dị dạng quai động mạch chủ x x Đạt Đạt Đạt Đạt

80 1268. Kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy x x Đạt Đạt Đạt Đạt

81 1334. GMHS phẫu thuật bướu cổ to x x Đạt Đạt Đạt Đạt
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82 1364. 

         

          

Giảm đau sau phẫu thuật bằng truyền liên tục

thuốc tê vào thân thần kinh hay đám rối qua

catheter
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

83 1367.  Lọc máu nhân tạo cấp cứu thường quy x x Đạt Đạt Đạt Đạt

84 1368.  Lọc máu nhân tạo cấp cứu liên tục x x Đạt Đạt Đạt Đạt

85 1370.  Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường tĩnh mạch x x Đạt Đạt Đạt Đạt

86 1465. 

         

Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông hỗng 

tràng
x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

87 1466.  Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông dạ dày x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

 VIII. BỎNG

A. CÁC KỸ THUẬT TRONG CẤP CỨU,

ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỎNG 

88 1507.  Tắm điều trị người bệnh bỏng x x Đạt Đạt Đạt Đạt

B. CÁC KỸ THUẬT TRONG ĐIỀU TRỊ

VẾT THƯƠNG MÃN TÍNH 

89 1519. 

         

Hút áp lực âm (VAC) liên tục trong 24 giờ điều

trị vết thương mãn tính 
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

90 1520. 

         

Hút áp lực âm (VAC) liên tục trong 48 giờ điều

trị vết thương mãn tính 
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

IX. MẮT

91 1580. Tách dính mi cầu, ghép kết mạc rìa hoặc màng ối x x Đạt Đạt Đạt Đạt

92 1594. Đặt bản Silicon điều trị lõm mắt x x Đạt Đạt Đạt Đạt

93 1603. Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ x x Đạt Đạt Đạt Đạt

94 1604. Chỉnh chỉ sau phẫu thuật lác x x Đạt Đạt Đạt Đạt

95 1605. 

         

Phẫu thuật đính chỗ bám cơ vào dây chằng mi

điều trị lác liệt
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

96 1612. Cắt cơ Muller x x Đạt Đạt Đạt Đạt

97 1614. Kéo dài cân cơ nâng mi x x Đạt Đạt Đạt Đạt

98 1616. 

         

Phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng

mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

99 1624. 

         

Lấy da mi sa ( mi trên, mi dưới, 2 mi) ± lấy mỡ

dưới da mi
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

100 1643. Tiêm coctison điều trị u máu x x Đạt Đạt Đạt Đạt

101 1657. Phẫu thuật mộng đơn thuần x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

102 1674.  Cắt bỏ nhãn cầu ± cắt thị thần kinh dài x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

X. RĂNG HÀM MẶT

A. RĂNG

103 1732.  Phục hồi cổ răng bằng Compomer x x Đạt Đạt Đạt Đạt

104 1809. Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng x x Đạt Đạt Đạt Đạt

105 1811. Phẫu thuật cắt, nạo xương ổ răng x x Đạt Đạt Đạt Đạt

106 1821. Phẫu thuật nạo túi quanh răng x x Đạt Đạt Đạt Đạt

107 1834. Điều trị áp xe quanh răng x x Đạt Đạt Đạt Đạt
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108 1835. Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam

có sử dụng Laser
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

109 1842. Phục hồi thân răng bằng Inlay/Onlay Composite x x Đạt Đạt Đạt Đạt

110 1843. Phục hồi thân răng có sử dụng chốt chân răng

có sử dụng chốt chân răng bằng nhiều vật liệu

khác nhau

x x Đạt Đạt Đạt Đạt

111 1844.  Veneer Composite trực tiếp x x Đạt Đạt Đạt Đạt

112 1845.  Chụp tuỷ bằng MTA x x Đạt Đạt Đạt Đạt

113 1846. Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy

bằng Gutta percha nóng chảy
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

114 1848. Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tuỷ

bằng Gutta percha có sử dụng trâm xoay máy
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

115 1849. 

         

          

 

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tuỷ

bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm

xoay cầm tay

x x Đạt Đạt Đạt Đạt

116 1850. 

         

          

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy

bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm

xoay máy

x x Đạt Đạt Đạt Đạt

117 1851. Điều trị tủy răng thủng sàn bằng MTA x x Đạt Đạt Đạt Đạt

118 1852. Điều trị tủy răng ngoài miệng (răng bị bật, nhổ) x x Đạt Đạt Đạt Đạt

119 1854. Phẫu thuật nội nha - hàn ngược ống tuỷ x x Đạt Đạt Đạt Đạt

120 1860. Chụp Composite x x Đạt Đạt Đạt Đạt

121 1861. Chụp thép x x Đạt Đạt Đạt Đạt

122 1862. Chụp sứ kim loại thường x x Đạt Đạt Đạt Đạt

123 1863. Chụp thép cẩn nhựa x x Đạt Đạt Đạt Đạt

124 1864. Cầu nhựa x x Đạt Đạt Đạt Đạt

125 1865. Cầu  thép x x Đạt Đạt Đạt Đạt

126 1866. Cầu thép cẩn nhựa x x Đạt Đạt Đạt Đạt

127 1867. Cầu sứ kim loại thường  x x Đạt Đạt Đạt Đạt

128 1868. Cùi đúc kim loại thường x x Đạt Đạt Đạt Đạt

129 1869. Inlay/Onlay kim loại thường x x Đạt Đạt Đạt Đạt

130 1870. Hàm giả tháo lắp từng phần nhựa dẻo x x Đạt Đạt Đạt Đạt

131 1872. Hàm khung kim loại x x Đạt Đạt Đạt Đạt

132 1873. Hàm khung Titanium x x Đạt Đạt Đạt Đạt

133 1874. Chụp Composite x x Đạt Đạt Đạt Đạt

134 1875. Chụp sứ Titanium x x Đạt Đạt Đạt Đạt

135 1876. Chụp sứ toàn phần x x Đạt Đạt Đạt Đạt

136 1877. Chụp sứ - Composite x x Đạt Đạt Đạt Đạt

137 1879. Cầu sứ Titanium  x x Đạt Đạt Đạt Đạt

138 1882. Veneer Composite  gián tiếp x x Đạt Đạt Đạt Đạt
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139 1883. Veneer sứ x x Đạt Đạt Đạt Đạt

140 1884. Veneer sứ - Composite

141 1893.  Tháo chốt răng giả x x Đạt Đạt Đạt Đạt

142 1894.  Tháo cầu răng giả x x Đạt Đạt Đạt Đạt

143 1895.  Tháo chụp răng giả x x Đạt Đạt Đạt Đạt

144 1897. Máng điều trị đau khớp thái dương hàm x x Đạt Đạt Đạt Đạt

145 1898. Máng nâng khớp cắn x x Đạt Đạt Đạt Đạt

146 1899. Gắn band x x Đạt Đạt Đạt Đạt

147 1900. Lấy lại khoảng bằng khí cụ tháo lắp x x Đạt Đạt Đạt Đạt

148 1901. Nong rộng hàm bằng khí cụ tháo lắp x x Đạt Đạt Đạt Đạt

149 1902. 

         

Nắn chỉnh mất cân xứng hàm chiều trước sau

bằng khí cụ chức năng tháo lắp
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

150 1903. 

         

Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí

cụ tháo lắp
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

151 1904. Nắn chỉnh răng xoay sử dụng khí cụ tháo lắp x x Đạt Đạt Đạt Đạt

152 1905. Giữ khoảng răng bằng khí cụ tháo lắp x x Đạt Đạt Đạt Đạt

153 1906. Nắn chỉnh răng bằng hàm tháo lắp x x Đạt Đạt Đạt Đạt

154 1907. Làm lún răng bằng khí cụ tháo lắp x x Đạt Đạt Đạt Đạt

155 1908. Làm trồi răng bằng khí cụ tháo lắp x x Đạt Đạt Đạt Đạt

156 1909. Đóng khoảng răng bằng khí cụ tháo lắp x x Đạt Đạt Đạt Đạt

157 1910. 

         

Điều trị thói quen xấu mút môi sử dụng khí cụ

tháo lắp 
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

158 1911. 

         

Điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi sử dụng khí cụ

tháo lắp 
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

159 1912. 

         

Điều trị thói quen xấu mút ngón tay sử dụng khí

cụ tháo lắp 
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

160 1913. 

         

Điều trị thói quen xấu thở miệng sử dụng khí cụ

tháo lắp  
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

161 1923. Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

162 1924. 

         

Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc

chống ê buốt
x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

163 1934. Máng hở mặt nhai x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

164 1935. Mài chỉnh khớp cắn x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

165 1936. Tháo chụp răng giả x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

166 1937. Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement

(GIC) hoá trùng hợp
x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

167 1938. Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement

(GIC) quang trùng hợp
x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

168 1939. Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

169 1940. Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

170 1946. Điều trị đóng cuống răng bằng MTA x x x Đạt Đạt Đạt Đạt
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171 1947. Dự phòng sâu răng bằng máng có Gel Fluor x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

172 1948. Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

173 1968. Hàm giả tháo lắp từng phần nhựa thường x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

174 1969. Hàm giả tháo lắp toàn bộ nhựa thường x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

175 1973. Chụp nhựa x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

B. HÀM MẶT

176 1975. Phẫu  thuật lấy bỏ lồi cầu xương hàm dưới gãy x x Đạt Đạt Đạt Đạt

177 1976. 

         

Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy lồi cầu

xương hàm dưới bằng chỉ thép
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

178 1977. 

         

Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy lồi cầu

xương hàm dưới bằng nẹp vít hợp kim
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

179 1978. 

         

Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy lồi cầu

xương hàm dưới bằng nẹp vít tự tiêu
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

180 1979. 

         

Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy lồi cầu

xương hàm dưới bằng vật liệu thay thế
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

181 1980. 

         

Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy lồi cầu

xương hàm dưới bằng ghép xương, sụn tự thân
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

182 1981. 

         

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên Lefort II

bằng chỉ thép
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

183 1982. 

         

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên Lefort II

bằng nẹp vít hợp kim
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

184 1983. 

         

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên Lefort II

bằng nẹp vít tự tiêu
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

185 1984. 

         

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên Lefort

III bằng chỉ thép
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

186 1985. 

         

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên Lefort

III bằng nẹp vít hợp kim
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

187 1986. 

         

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên Lefort

III bằng nẹp vít tự tiêu
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

188 1987. Phẫu thuật điều trị can sai xương hàm trên x x Đạt Đạt Đạt Đạt

189 1988. Phẫu thuật điều trị can sai xương hàm dưới x x Đạt Đạt Đạt Đạt

190 1989. Phẫu thuật điều trị can sai xương gò má x x Đạt Đạt Đạt Đạt

191 1990. 

         

Phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm

mặt có ghép sụn xương tự thân
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

192 1991. 

         

Phẫu thuật điều trị đa chấn thương vùng hàm

mặt có ghép vật liệu thay thế
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

193 1992. 

         

Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương

chính mũi bằng các vật liệu thay thế
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

194 1993.  Phẫu thuật mở xương hàm trên một bên x x Đạt Đạt Đạt Đạt

195 1994.  Phẫu thuật mở xương hàm trên hai bên x x Đạt Đạt Đạt Đạt

196 1995.  Phẫu thuật mở xương hàm dưới một bên x x Đạt Đạt Đạt Đạt

197 1996.  Phẫu thuật mở xương hàm dưới hai bên x x Đạt Đạt Đạt Đạt

198 1997.  Phẫu thuật mở xương 2 hàm x x Đạt Đạt Đạt Đạt
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199 2013. 

         

Phẫu thuật tạo hình các khuyết hổng lớn vùng

hàm mặt bằng vạt da cơ
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

200 2018.  Cố định điều trị gãy xương hàm dưới bằng vít x x Đạt Đạt Đạt Đạt

201 2021. Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương

hàm dưới bằng nẹp vít tự tiêu
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

202 2023. 

         

Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương gò

má  bằng nẹp vít hợp kim
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

203 2024. Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương gò

má  bằng nẹp vít tự tiêu
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

204 2025. Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy cung tiếp

bằng  chỉ thép
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

205 2026. Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy cung tiếp

bằng nẹp vít hợp kim
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

206 2027. Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy cung tiếp

bằng nẹp vít tự tiêu
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

207 2028. Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương gò

má - cung tiếp bằng chỉ thép
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

208 2029. 

         

Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương gò

má - cung tiếp bằng nẹp vít hợp kim
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

209 2030. 

         

Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương gò

má - cung tiếp bằng nẹp vít tự tiêu
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

210 2033. Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên Lefort I

bằng nẹp vít hợp kim
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

211 2034. Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên Lefort I

bằng nẹp vít tự tiêu
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

212 2035. Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương

chính mũi bằng chỉ thép
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

213 2036. Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương

chính mũi bằng nẹp vít hợp kim
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

214 2037. Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương

chính mũi bằng nẹp vít tự tiêu
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

215 2044. Phẫu thuật mở xoang hàm để lấy chóp răng

hoặc răng ngầm
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

216 2045. Phẫu thuật điều trị viêm xoang hàm do răng x x Đạt Đạt Đạt Đạt

217 2047.  Phẫu thuật điều trị hoại tử xương hàm do tia xạ x x Đạt Đạt Đạt Đạt

218 2048. Phẫu thuật điều trị hoại tử xương và phần mềm

vùng hàm mặt do tia xạ
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

219 2049. Phẫu thuật cắt nang do răng xương hàm trên x x Đạt Đạt Đạt Đạt

220 2050. Phẫu thuật cắt nang không do răng xương hàm trênx x Đạt Đạt Đạt Đạt

221 2051. 

         

Phẫu thuật cắt nang do răng xương hàm trên có

can thiệp xoang
x x Đạt Đạt Đạt Đạt
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222 2052.  Phẫu thuật cắt nang do răng xương hàm dưới x x Đạt Đạt Đạt Đạt

223 2053. 

         

Phẫu thuật cắt nang không do răng xương hàm 

dưới
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

224 2054. 

         

          

Phẫu thuật điều trị u men xương hàm bằng kỹ

thuật nạo
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

225 2057. 

         

Điều trị gãy xương hàm dưới bằng máng phẫu thuậtx x Đạt Đạt Đạt Đạt

226 2058. 

         

Điều trị gãy xương hàm dưới bằng cung cố định 

2 hàm
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

227 2062. 

         

Phẫu thuật điều trị vết thương vùng hàm mặt do

hoả khí
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

228 2065.  Phẫu thuật cắt lồi xương x x Đạt Đạt Đạt Đạt

XI. TAI MŨI HỌNG

A. TAI

229 2087. 

         

Phẫu thuật tạo hình tai giữa, tai ngoài do dị tật

bẩm sinh
x Đạt Đạt Đạt Đạt

230 2095. 

         

Phẫu thuật bít lấp hố mổ chỏm bằng xương và

vạt Palva
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

231 2096. 

         

Phẫu thuật tạo hình vành tai bằng vật liệu tự

thân hay tổng hợp
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

232 2098.  Tạo hình ống tai ngoài phần xương x x Đạt Đạt Đạt Đạt

233 2110.  Phẫu thuật cắt vành tai x x Đạt Đạt Đạt Đạt

234 2114. Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

235 2122.  Đặt ống thông khí tại giữa x x Đạt Đạt Đạt Đạt

236 2123.  Phẫu thuật đặt ống thông khí x x Đạt Đạt Đạt Đạt

237 2125.  Lấy dáy tai (nút biểu bì) x x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

238 2126.  Đo điện thính giác thân não x x Đạt Đạt Đạt Đạt

B. MŨI XOANG

239 2139.  Khâu lỗ thủng bịt vách ngăn mũi x x Đạt Đạt Đạt Đạt

240 2140.  Khoan thăm dò xoang trán x x Đạt Đạt Đạt Đạt

241 2141.  Phẫu thuật nạo sàng hàm x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

242 2142.  Phẫu thuật Caldwell-Luc, phẫu thuật xoang hàm x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

243 2143.  Đốt cuốn mũi bằng coblator x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

D. CỔ - MẶT

244 2228. 

         

Phẫu thuật cắt thùy nông tuyến mang tai-bảo tồn

dây VII
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

245 2229. 

         

Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến mang tai có hoặc

không bảo tồn dây VII
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

246 2230. 

         

Phẫu thuật nang và rò khe mang I - bảo tồn dây

VII
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

247 2231. 

         

Phẫu thuật cắt dò khe mang số 3 – 4 có cắt nửa

tuyến giáp và bảo tồn dây thần kinh hồi quy
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

248 2232. Phẫu thuật cắt bỏ nang và rò khe mang II x x Đạt Đạt Đạt Đạt
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249 2233. 

         

Phẫu thuật cắt bỏ nang và rõ xoang lê (túi mang

IV)
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

XIII. NỘI KHOA

Đ. CƠ – XƯƠNG – KHỚP 

250 2367.  Chọc dịch khớp x x Đạt Đạt Đạt Đạt

251 2373.  Tiêm thuốc ngoài màng cứng x x Đạt Đạt Đạt Đạt

252 2374. 

         

          

Điều trị chứng loạn trương lực cơ toàn thể hoặc

cục bộ (ví dụ vùng cổ gáy) bằng tiêm Dysport

(Botulium)

x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

XIV. LAO (ngoại lao) x x x x

253 2405.  Phẫu thuật nạo viêm lao thành ngực x x Đạt Đạt Đạt Đạt

254 2406.  Phẫu thuật nạo viêm lao xương sườn x x Đạt Đạt Đạt Đạt

255 2407.  Phẫu thuật nạo viêm lao khớp ức sườn, khớp ức x x Đạt Đạt Đạt Đạt

256 2408.  Phẫu thuật nạo viêm lao khớp vai x x Đạt Đạt Đạt Đạt

257 2409.  Phẫu thuật nạo viêm lao khớp khuỷu x x Đạt Đạt Đạt Đạt

258 2410.  Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cổ-bàn tay x x Đạt Đạt Đạt Đạt

259 2411.  Phẫu thuật nạo viêm lao xương cánh tay x x Đạt Đạt Đạt Đạt

260 2412.  Phẫu thuật nạo viêm lao xương cẳng tay x x Đạt Đạt Đạt Đạt

261 2413. 

         

          

Phẫu thuật nạo viêm lao xương đốt bàn-ngón 

tay
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

262 2414.  Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cùng chậu x x Đạt Đạt Đạt Đạt

263 2415.  Phẫu thuật nạo viêm lao xương chậu x x Đạt Đạt Đạt Đạt

264 2416.  Phẫu thuật nạo viêm lao khớp háng x x Đạt Đạt Đạt Đạt

265 2417.  Phẫu thuật nạo viêm lao khớp gối x x Đạt Đạt Đạt Đạt

266 2418.  Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cổ-bàn chân x x Đạt Đạt Đạt Đạt

267 2419.  Phẫu thuật nạo viêm lao xương đùi x x Đạt Đạt Đạt Đạt

268 2420.  Phẫu thuật nạo viêm lao xương cẳng chân x x Đạt Đạt Đạt Đạt

269 2421.  Phẫu thuật nạo viêm lao xương bàn-ngón chân x x Đạt Đạt Đạt Đạt

270 2422.  Phẫu thuật dẫn lưu áp xe lạnh thắt lưng do lao x x Đạt Đạt Đạt Đạt

271 2423.  Phẫu thuật dẫn lưu áp xe lạnh hố chậu do lao x x Đạt Đạt Đạt Đạt

272 2424.  Bơm rửa ổ lao khớp x x Đạt Đạt Đạt Đạt

273 2425. 

         

Phẫu thuật lấy hạch mạc treo trong ổ bụng do 

lao
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

274 2426. Phẫu thuật bóc tách,cắt bỏ hạch lao to vùng cổ x x Đạt Đạt Đạt Đạt

275 2427. 

         

Phẫu thuật bóc tách,cắt bỏ hạch lao to vùng 

nách
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

276 2428. 

         
Phẫu thuật bóc tách,cắt bỏ hạch lao to vùng bẹn x x Đạt Đạt Đạt Đạt

277 2429.  Phẫu thuật thăm dò lao tinh hoàn/bìu x x Đạt Đạt Đạt Đạt

278 2430.  Phẫu thuật chỉnh hình khớp vai bị dính do lao x x Đạt Đạt Đạt Đạt

279 2431.
Phẫu thuật chỉnh hình khớp khuỷu bị dính do lao x x Đạt Đạt Đạt Đạt
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280 2432. 

         

Phẫu thuật chỉnh hình khớp cổ-bàn tay bị dính 

do lao
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

281 2433. Phẫu thuật chỉnh hình khớp cổ-bàn chân bị dính

do lao
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

282 2434. Phẫu thuật chỉnh hình cắt bỏ sẹo xấu do lao

hạch cổ
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

283 2465. Phẫu thuật chỉnh hình cắt bỏ sẹo xấu do lao

thành ngực
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

284 2436. 

         

Phẫu thuật chỉnh hình cắt bỏ sẹo xấu các khớp

ngoại biên
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

285 2437.  Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng cổ x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

286 2438.  Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng nách x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

287 2439.  Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng bẹn x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

XV. UNG BƯỚU- NHI

A. ĐẦU CỔ

288 2445. Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy vùng

mặt, tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu

thuật tạo hình thẩm mỹ đường kính 1-5cm

x x Đạt Đạt Đạt Đạt

289 2447. 

         

Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính dưới

5cm
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

290 2448.  Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính >5cm x x Đạt Đạt Đạt Đạt

291 2449.  Cắt u da vùng mặt, tạo hình. x x Đạt Đạt Đạt Đạt

292 2450.  Cắt u vùng tuyến mang tai x x Đạt Đạt Đạt Đạt

B. THẦN KINH SỌ NÃO, CỘT SỐNG 

293 2465. 

         

Phẫu thuật mổ cắt u màng não đơn giản dưới kỹ

thuật định vị 
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

294 2486.  Cắt u dây thần kinh trong và ngoài tuỷ x x Đạt Đạt Đạt Đạt

295 2487.  Cắt u đốt sống ngoài màng cứng x x Đạt Đạt Đạt Đạt

296 2488. 

         

Phẫu thuật dị dạng lạc chỗ tế bào thần kinh

Hamartome 
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

297 2490.  Cắt u dây thần kinh ngoại biên x x Đạt Đạt Đạt Đạt

C. HÀM – MẶT

298 2491.  Cắt u vùng hàm mặt phức tạp x Đạt Đạt Đạt Đạt

299 2493. 

         

Cắt u mạch máu lớn trên 10 cm vùng sàn miệng,

dưới hàm, cạnh cổ
x Đạt Đạt Đạt Đạt

300 2495.  Cắt ung thư môi có tạo hình đường kính > 5cm x Đạt Đạt Đạt Đạt

301 2498. 

         

Cắt toàn bộ tuyến mang tai bảo tồn dây thần

kinh VII
x Đạt Đạt Đạt Đạt

302 2504.  Vét hạch cổ bảo tồn x Đạt Đạt Đạt Đạt

303 2507.  Cắt ung thư môi có tạo hình đường kính< 5cm x x Đạt Đạt Đạt Đạt

304 2531. 

         

Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai

hoặc dưới hàm trên 5 cm
x x Đạt Đạt Đạt Đạt
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305 2532. 

         

Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính

trên 5 cm
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

306 2538. 

         

Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai

hoặc dưới hàm từ  2-5 cm
x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

E. LỒNG NGỰC – TIM MẠCH – PHỔI

307 2620. Cắt một thuỳ kèm cắt một phân thuỳ điển hình

do ung thư 
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

308 2621. Cắt phổi không điển hình do ung thư x x Đạt Đạt Đạt Đạt

309 2625. 

         

Cắt thuỳ phổi hoặc cắt lá phổi kèm vét hạch

trung thất 
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

310 2626. 

         

Cắt thuỳ phổi hoặc cắt lá phổi kèm cắt một

mảng thành ngực
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

G. TIÊU HÓA – BỤNG

311 2647. Cắt bỏ thực quản có hay không kèm các tạng

khác, tạo hình ngay
x Đạt Đạt Đạt Đạt

312 2651. Cắt toàn bộ dạ dày do ung thư x Đạt Đạt Đạt Đạt

313 2654. Cắt toàn bộ đại tràng do ung thư x Đạt Đạt Đạt Đạt

314 2657. 

         

Cắt cụt trực tràng đường bụng, đường tầng sinh

môn
x Đạt Đạt Đạt Đạt

H. GAN – MẬT – TỤY

315 2683. 

         

Cắt gan có phối hợp đốt nhiệt cao tần trên

đường cắt gan
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

I. TIẾT NIỆU – SINH DỤC

316 2711.  Cắt u phần mềm bìu x x Đạt Đạt Đạt Đạt

K. PHỤ KHOA

317 2721. 

         

Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to,

dính, cắm sâu trong tiểu khung
x Đạt Đạt Đạt Đạt

318 2723.  Cắt ung thư - buồng trứng lan rộng x Đạt Đạt Đạt Đạt

319 2724. Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng

trứng
x Đạt Đạt Đạt Đạt

L. PHẦN MỀM – XƯƠNG KHỚP 

320 2760. 

         

Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới

đường kính dưới 5cm
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

321 2761. 

         

Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới

đường kính bằng và trên 5cm 
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

M. XẠ TRỊ - HÓA TRỊ LIỆU

322 2799. Điều trị u máu bằng hoá chất x x Đạt Đạt Đạt Đạt

XVII. TẠO HÌNH THẨM MỸ

B. PHẪU THUẬT THẨM MỸ 

9. Các kỹ thuật chung

323 2952. Phẫu thuật tái tạo tổn khuyết da bằng vạt có 

cuống
x x Đạt Đạt Đạt Đạt
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XVIII. DA LIỄU

A. NỘI KHOA DA LIỄU 

324 3005.  Tiêm nội sẹo, nội thương tổn x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

B. ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA DA LIỄU  

325 3029. Cắt các dải xơ dính điều trị sẹo lõm x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

326 3030. 

         

Phẫu thuật móng: bóc móng, móng chọc thịt,

móng cuộn...
x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

327 3033.  Nạo vét lỗ đáo không viêm xương x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

328 3034.  Nạo vét lỗ đáo có viêm xương x x x Đạt Đạt Đạt Đạt

XIX. NGOẠI KHOA

A. ĐẦU, THẦN KINH SỌ NÃO

329 3355. Phẫu thuật cắt u não dùng hệ thống định vị x Đạt Đạt Đạt Đạt

D. GAN- MẬT – LÁCH – TỤY

2. Mật

330 3428. 

         

Cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, dẫn lưu

Kehr
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

Đ. TIẾT NIỆU – SINH DỤC

1. Thận 

331 3485. 

         

Phẫu thuật hở lấy sỏi thận sỏi niệu quản + kết

hợp nội soi mềm để lấy toàn bộ sỏi
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

2. Niệu quản 

332 3497. Phẫu thuật rò niệu quản - âm đạo x x Đạt Đạt Đạt Đạt

3. Bàng quang 

333 3510.  Cắt một nửa bàng quang có tạo hình bằng ruột x Đạt Đạt Đạt Đạt

334 3514. Cắt toàn bộ bàng quang kèm tạo hình ruột -

bàng quang
x Đạt Đạt Đạt Đạt

4. Niệu đạo

335 3539. Phẫu thuật sa niệu đạo nữ x Đạt Đạt Đạt Đạt

5. Sinh dục 

336 3555.  Làm lại thành âm đạo x Đạt Đạt Đạt Đạt

E. CHẤN THƯƠNG – CHỈNH HÌNH

1. Cột sống - Ngực

337 3640. 

         

Phẫu thuật điều trị đa chấn thương phức tạp (sọ 

não, ngực, bụng, chi)
x x Đạt Đạt Đạt Đạt

XX. PHẪU THUẬT NỘI SOI

D. BỤNG – TIÊU HÓA

338 4025. 

         

Phẫu thuật nội soi cắt thực quản+tạo hình dạ 

dày 
x Đạt Đạt Đạt Đạt

339 4026. Phẫu thuật nội soi mở thông dạ dày x x Đạt Đạt Đạt Đạt

340 4027.  Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X x Đạt Đạt Đạt Đạt
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TS. BS. HÀ MẠNH TUẤN

GIÁM ĐỐC
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